[bookmark: _Hlk176115108]TUẦN 19                                           KẾ HOẠCH GIÁO DỤC
Chủ đề lớn: Thực vật
Chủ đề nhỏ: Tết nguyên đán và mùa xuân
Tuần thực hiện: Tuần 1 (Từ ngày 20/01 đến ngày 24/01/2025).    
Chức năng: Cô A + B: Hoàng Thị Lệ Tuyết + Vùi Thị Nguyệt. 
	Thời gian
	Tên hoạt động 
	Đề tài hoạt động

	
	
	Thứ 2 
	Thứ 3
	Thứ 4 
	Thứ 5 
	Thứ 6 

	7h15h-8h20
	Đón trẻ + TDS
	Hô hấp 2: Hít vào thở ra, Tay 3: Đưa 2 tay lên cao, ra phía trước, sang 2 bên, Bụng 3: Quay sang 2 bên, tay chống hông, Chân 2: Khuỵ gối, Bật 1: Bật tại chỗ.
Trò chơi:Gieo hạt

	8h20- 8h35
	Làm quen tiếng việt
	LQVT
Lá dong, gạo nếp, bánh chưng.
	LQVT
Lá chuối, đỗ xanh, bánh giày.
	LQVT
Hoa đào, hoa mai, hoa mận.
	LQVT
Mâm ngũ quả, mứt tết, bao lì xì.
	NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN

	
8h35- 9h05
	
Hoạt động chung
	MTXQ
Trò chuyện về Tết nguyên đán và mùa xuân.
	TẠO HÌNH
Làm phong bao lì xì (EDP)
	ÂM NHẠC
DHTT: Sắp đến Tết rồi.
NH: Mùa xuân ơi.
TCAN: Đóng băng (23)
	VĂN HỌC
Dạy trẻ đọc thơ “Hoa kết trái”.
	

	9h05- 10h00
	Hoạt động góc
	Góc phân vai: Gia đình - bán hàng.
Góc xây dựng: Xây vườn hoa mùa xuân.
Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh, hoa, rau.
Góc sách truyện: Xem tranh ảnh về Tết nguyên đán và mùa xuân.
Góc tạo hình: Xé, dán, vẽ, tô màu các loại hoa.
Góc âm nhạc: Hát, múa các bài hát trong chủ điểm.
Góc học tập: Xếp, đọc các chữ cái và số.

	10h00- 10h30
	Hoạt động ngoài trời
	HĐCĐ: Xếp hình bánh chưng bằng hột hạt.
- TC: Cái gì trong hộp.
- Chơi tự do.
	HĐCCĐ:Xếp hình bánh giày bằng hột hạt.
- TC: Trồng nụ trồng hoa
- Chơi tự do.
	HĐCCĐ: Xếp bông hoa bằng hột hạt trên sân.
- TC: Kéo co
- Chơi tự do
	HĐCCĐ: Giải câu đố về Tết nguyên đán và mùa xuân.
- TC: Ô tô vào bến
- Chơi tự do.
	

	14h50 – 17h00
	Hoạt động chiều
	1. TCHT: Tự xếp mẫu (EM13)
2. TCVĐ: Kéo co
- Chơi tự do.
	1. TCHT: Nhớ số (EM10)
2.TCVĐ: Rồng rắn lên mây.
- Chơi tự do.

	1. TCTA: Chung cake (bánh chưng), Dead day (ngày Tết)
2. TCHT: Ghép cặp (EM11)
- Chơi tự do.
	1. TCHT: Tôi nói, bạn làm (EL21)
2. TCVĐ: Tung bóng
- Chơi tự do.
	

	
	
	
3. Vệ sinh – Nêu gương – Trả trẻ.
	3. Vệ sinh - Nêu gương cuối tuần, PPBN-  Trả trẻ.

	


Ngày 17/01/2025
TCM đã duyệt


Phạm Thị Hoan
           TUẦN 20                        KẾ HOẠCH GIÁO DỤC
                                                        Chủ đề lớn: Thực vật
                                                Chủ đề nhỏ: Một số loại hoa
Tuần thực hiện: Tuần 2 (Từ ngày 03 tháng 02 đến ngày 7 tháng 02 năm 2025).    
Chức năng: Cô A + B: Vùi Thị Nguyệt + Hoàng Thị Lệ Tuyết. 
	Thời gian
	Tên hoạt động 
	Đề tài hoạt động

	
	
	Thứ 2 
	Thứ 3
	Thứ 4 
	Thứ 5 
	Thứ 6 

	7h15h-8h20
	Đón trẻ+ TDS
	Hô hấp 2: Hít vào thở ra, Tay 3: Đưa 2 tay lên cao, ra phía trước, sang 2 bên, Bụng 3: Quay sang 2 bên, tay chống hông, Chân 2: Khuỵ gối, Bật 1: Bật tại chỗ.
Trò chơi: Gieo hạt

	8h20- 8h35
	Làm quen tiếng việt
	


                             NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN 
                              NĂM 2025
	
	LQVT
Hoa hồng, hoa sen cạn, hoa bỏng.

	
8h35- 9h05
	
Hoạt động chung
	
	
	LQCC
LQCC: b, d, đ
TC: Nhảy vào ô
chữ (EL 19)

	9h05- 10h00
	Hoạt động góc
	Góc phân vai: Gia đình – cửa hàng bán hoa.
Góc xây dựng: Xây vườn hoa.
Góc thiên nhiên: Chăm sóc hoa.
Góc sách truyện: Xem tranh ảnh về một số loại hoa.
Góc tạo hình: Xé, dán, vẽ, tô màu các loại hoa.
Góc âm nhạc: Hát, múa các bài hát trong chủ điểm.
Góc học tập: Xếp, đọc các chữ cái và số.

	10h00- 10h30
	Hoạt động ngoài trời
	
	HĐCCĐ: Giải câu đố về một số loại hoa.
- TC: Chọn hoa
- Chơi tự do.

	14h50 – 17h00
	Hoạt động chiều
	
	1. TCHT: Chữ cái cuối tuần
 ( EL 07)
2. TCVĐ: Tung bóng
- Chơi tự do.

	
	
	
	3. Vệ sinh – Nêu gương – Trả trẻ.



Ngày 23 tháng 01 năm 2025
TTCM đã duyệt



Phạm Thị Hoan





TUẦN 21                                          KẾ HOẠCH GIÁO DỤC
Chủ đề lớn: Thực vật
Chủ đề nhỏ: Một số loại quả
Tuần thực hiện: Tuần 3 (Từ ngày 10/02 đến ngày 14/02/2025).    
Chức năng: Cô A + B: Hoàng Thị Lệ Tuyết + Vùi Thị Nguyệt. 
	Thời gian
	Tên hoạt động 
	Đề tài hoạt động

	
	
	Thứ 2 
	Thứ 3
	Thứ 4 
	Thứ 5 
	Thứ 6 

	7h15h-8h20
	Đón trẻ+ TDS
	Hô hấp 2: Hít vào thở ra, Tay 3: Đưa 2 tay lên cao, ra phía trước, sang 2 bên, Bụng 3: Quay sang 2 bên, tay chống hông, Chân 2: Khuỵ gối, Bật 1: Bật tại chỗ.
Trò chơi:Gieo hạt

	8h20- 8h35
	Làm quen tiếng việt
	LQVT: Quả lê, Quả táo, Quả dưa hấu.
	LQVT: Quả nho, quả cam, quả quýt.
	LQVT:  Quả bưởi, quả chuối, quả khế (EL2).
	LQVT: Quả đu đủ, quả xoài, quả vải.
	Ôn các từ: Quả bưởi, quả chuối, quả cam, quả vải.

	
8h35- 9h05
	
Hoạt động chung
	PTVĐ
Đi trên ván kê dốc.
	TOÁN
So sánh chiều cao của 3 đối tượng.
	VĂN HỌC 
DTĐT: Ăn quả
	LQCC
Tập tô b, d, đ.
	TẠO HÌNH
Xé dán chùm nho (Mẫu)

	9h05- 10h00
	Hoạt động góc
	PV: Gia đình, Cửa hàng.                                                
XD: Xây vườn cây ăn quả
HT: Học với vở toán, thẻ số…
TH: Tô, vẽ các loại quả
AN: Hát, múa trong chủ đề
TN: Lau lá cây, chăm sóc cây, chơi với cát sỏi
ST: Xem sách, làm album về chủ đề.

	10h00- 10h30
	Hoạt động ngoài trời
	- HĐCCĐ: Chăm sóc vườn rau.
- TCVĐ: Vắt nước cam.
- Chơi tự do

	- HĐCCĐ: Xếp hình quả cam bằng hột hạt.
- Trò chơi: Gieo hạt.
- Chơi tự do                 
	- HĐCCĐ: Giải câu đố về các loại quả.
- TCVĐ: Kéo co.
- Chơi tự do
	- HĐCCĐ: Đọc các bài thơ trong chủ điểm.
- TCVĐ: Lộn cầu vồng.
- Chơi tự do
	- HĐCCĐ: Làm sách theo chủ đề (EL11)
- TCVĐ: Cây cao cỏ thấp.
- Chơi tự do

	14h50 – 17h00
	Hoạt động chiều
	1.TCTA: Apple (Quả táo), Banana (Quả chuối).
2.TC: Trồng cây xanh (EM27).
- Chơi tự do.



	1.TCHT: Săn tìm chữ cái (EL17)
2. TC: Cây cao cỏ thấp.
- Chơi tự do.



	1.TCHT: Thẻ vào lớp (EL31)
2.TC: Hái quả.
- Chơi tự do.

	1.TCHT: Đọc sách (EL38)
2. TC:Thi xem ai nói đúng.
- Chơi tự do.
	1. TCHT:Hãy chọn đúng.
2.TC: Về đúng nhà.
- Chơi tự do.

	
	
	
3. Vệ sinh – Nêu gương – Trả trẻ

	3. Vệ sinh - Nêu gương cuối tuần, PPBN-  Trả trẻ.


Ngày 07/02/2025
TCM đã duyệt



Phạm Thị Hoan

TUẦN 22                                         KẾ HOẠCH GIÁO DỤC
                                                             Chủ đề lớn: Thực vật.
Chủ đề nhỏ: Một số loại rau, củ. quả.
Tuần thực hiện: Tuần 04 (Từ ngày 17 tháng 02 đến ngày 21 tháng 02 năm 2025).    
Chức năng: Cô A + B: Vùi Thị Nguyệt + Hoàng Thị Lệ Tuyết. 
	Thời gian
	Tên hoạt động 
	Đề tài hoạt động

	
	
	Thứ 2 
	Thứ 3
	Thứ 4 
	Thứ 5 
	Thứ 6 

	7h15h-8h20
	Đón trẻ+ TDS
	Hô hấp 2: Hít vào thở ra, Tay 3: Đưa 2 tay lên cao, ra phía trước, sang 2 bên, Bụng 3: Quay sang 2 bên, tay chống hông, Chân 2: Khuỵ gối, Bật 1: Bật tại chỗ.
Trò chơi: Gieo hạt

	8h20- 8h35
	Làm quen tiếng việt
	LQVT
“Rau cải xanh, rau bắp cải,  bông cải xanh”
	LQVT
“Rau cải bẹ, rau ngót, hành lá” 
TC: Tả đúng đoán tài 
(EL 02)
	LQVT
“Củ su hào, củ cà rốt,
 củ khoai lang”

	LQVT
“Qủa bí đỏ, quả cà chua, 
quả su su”. 
TC: Tôi nhìn thấy ( EL 01)
	LQVT
“Rau dền, rau
muống, rau mồng tơi”.


	
8h35- 9h05
	Hoạt động chung
	PTVĐ
Bò chui qua ống dài
	MTXQ
Khám phá bắp ngô (QT 5E)
	TẠO HÌNH
Xé, dán hoa dây
	VĂN HỌC
DTKT: Sự tích cây khoai lang
	LQCC
Làm quen chữ cái: n, m, l

	9h05- 10h00
	Hoạt động góc
	Góc phân vai: Gia đình, cửa hàng bán rau.
Góc xây dựng: Xây vườn rau.
Góc tạo hình: Vẽ, tô màu, nặn một số loại rau, củ, quả.
Góc âm nhạc: Hát múa các bài hát trong chủ điểm.
Góc thiên nhiên : Chăm sóc cây xanh, rau.
Góc sách truyện: Xem tranh ảnh ảnh về chủ đề, làm anbum ảnh về chủ đề.

	10h00- 10h30
	Hoạt động ngoài trời
	HĐCĐ: Quan sát vườn rau
- TC: Gieo hạt
- Chơi tự do
	HĐCCĐ: Trò chuyện về  các loại rau, củ, quả
- TC: Tung bóng
- Chơi tự do
	HĐCCĐ: Đọc thơ trong chủ điểm.
- TC: Mèo đuổi chuột
- Chơi tự do
	HĐCCĐ: Giải câu đố về một số loại rau, củ, quả.
- TC: Ai đoán giỏi
- Chơi tự do
	HĐCCĐ: Hát các bài hát trong chủ điểm
- TC: Gieo hạt
- Chơi tự do

	14h50 – 17h00
	Hoạt động chiều
	1. TCHT: Vỗ tay (EL 40)
2.TC: Bỏ lá
- Chơi tự do



	1.TCHT: Trồng cây xanh ( EM 27)
2. TC: Chọn rau
- Chơi tự do
	1.TCTA: Trench ( xu hào) Cabbage (bắp cải)
2.TC: Nhảy vào ô số
(EM36)
- Chơi tự do
	1. TCHT: Ném bowling
 (EM 35).
2. TC: Lộn cầu vồng
- Chơi tự do
	1. TCHT: Bát canh chữ cái 
(EL 15).
2.TC: Rồng rắn lên mây.
- Chơi tự do


	
	
	
3. Vệ sinh – Nêu gương – Trả trẻ

	3. VS - NG - PPBN-  Trả trẻ


Ngày 13 tháng 02 năm 2025
TTCM đã duyệt



Phạm Thị Hoan

TUẦN 23                                           KẾ HOẠCH GIÁO DỤC
Chủ đề lớn: Thực vật
Chủ đề nhỏ: Cây xanh của bé
Tuần thực hiện: Tuần 5 (Từ ngày 24/02 đến ngày 28/02/2025).    
Chức năng: Cô A + B: Hoàng Thị Lệ Tuyết + Vùi Thị Nguyệt. 
	Thời gian
	Tên hoạt động 
	Đề tài hoạt động

	
	
	Thứ 2 
	Thứ 3
	Thứ 4 
	Thứ 5 
	Thứ 6 

	7h15h-8h20
	Đón trẻ+ TDS
	Hô hấp 2: Hít vào thở ra, Tay 3: Đưa 2 tay lên cao, ra phía trước, sang 2 bên, Bụng 3: Quay sang 2 bên, tay chống hông, Chân 2: Khuỵ gối, Bật 1: Bật tại chỗ.
Trò chơi:Gieo hạt

	8h20- 8h35
	Làm quen tiếng việt
	LQVT: Cây nhãn, cây vải, cây chuối.
	LQVT: Cây ăn quả, cây lương thực, cây lấy gỗ.
	LQVT:  Cây xoài, cây đu đủ, cây khế.
	LQVT: Cây mỡ, cây xoan, cây đào.
	LQVT: Cây sữa, cây lộc vừng, cây tường vy.

	
8h35- 9h05
	
Hoạt động chung
	TOÁN
So sánh chiều dài của 3 đối tượng.
	LQCC
Tập tô chữ cái: n, m, l.
	KNS
Chăm sóc và bảo vệ cây xanh.
	ÂM NHẠC
DHTT: Em yêu cây xanh.
NH: Lý cây xanh.
TCAN: Tai ai tinh.
	KNS
Không nhận quà và đi theo người lạ.

	9h05- 10h00
	Hoạt động góc
	PV: Gia đình - Cửa hàng.    ÂN: Hát múa các bài hát về chủ đề                    
XD: Xây vườn cây của béTN: Lau lá cây, chăm sóc cây, chơi với cát sỏi
HT: Học với vở toán, thẻ số…ST: Xem sách, tranh ảnh, làm album về chủ đề.
TH:Tô vẽ cây xanh, các loại cây ăn quả.

	10h00- 10h30
	Hoạt động ngoài trời
	HĐCCĐ: Quan sát cây xung quanh trường.
TCVĐ: Trồng nụ trồng hoa
Chơi tự do

	HĐCCĐ: Nhặt lá rụng làm đồ chơi.
Trò chơi: Nu na nu nống
Chơi tự do
	HĐCCĐ: Quan sát sự phát triển của cây.
TCVĐ: Chi chi chành chành.
Chơi theo ý thích
	HĐCCĐ: Đọc đồng daoTrồng đậu, trồng cà.
TCVĐ: Gieo hạt
Chơi tự do
	HĐCCĐ: Làm đồ chơi bằng lá cây.
TCVĐ: Gieo hạt
Chơi theo ý thích.

	14h50 – 17h00
	Hoạt động chiều
	1. TCHT: Vỗ tay (EL40)
2.TCDG: Kéo cưa lửa xẻ.
- Chơi tự do.


	1.TCHT: Vượt chướng ngại vật (EM34)
2. TCDG: Dung dăng dung dẻ.
- Chơi tự do.

	1.TCTA: Corn (Ngô), Cassava (Cây sắn)
2.TCHT: Nhảy vào ô số (EM36)
- Chơi tự do.

	1. TCHT: Chữ cái của tuần (EL7).
2. TCDG: Lộn cầu vồng
- Chơi tự do.
	 1. TCHT: Tôi nhìn thấy (EL2).
2.TCDG: Chi chi chành chành.
- Chơi tự do.


	
	
	
3. Vệ sinh – Nêu gương – Trả trẻ



	3. Vệ sinh - Nêu gương cuối tuần, PPBN-  Trả trẻ



Ngày 21/02/2025
TCM đã duyệt



Phạm Thị Hoan

